
    TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG TC-HSSV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03/KH-TCHSSV Sơn La, ngày 14 tháng 3 năm 2025 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật về công tác phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực năm 2025  

Phòng Tổ chức cán bộ - Công tác học sinh sinh viên 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 27/02/2025 của Hiệu trƣởng của 

Trƣờng Cao đẳng Sơn La Triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật về công 

tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025; Kế hoạch số 03/KH-UBND 

ngày 02/01/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về Công tác phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực năm 2025; Phòng Tổ chức cán bộ - Công tác học sinh sinh 

viên xây dựng Kế hoạch Triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật về công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025 của phòng với các nội dung nhƣ sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Tăng cƣờng trách nhiệm của lãnh đạo phòng trong việc chỉ đạo, điều 

h nh thực hiện c ng tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC); thực 

hiện tốt các nhiệm v , giải pháp PCTN, TC theo đ ng đƣờng lối, chủ trƣơng của 

đảng, ch nh sách, pháp luật của Nh  nƣớc   

- Tăng cƣờng hiệu quả trong phát hiện, ngăn ch n v    p thời x  l  

nghiêm minh các h nh vi tham nhũng, tiêu cực theo quy đ nh pháp luật; t ng 

bƣớc ngăn ch n, đ y l i tham nhũng tại đơn v    

- N ng cao   thức, trách nhiệm, nhận thức, hình th nh thói quen chủ động 

học tập, tự giác tu n thủ, chấp h nh pháp luật về PCTN của ngƣời đứng đ u v  

đội ngũ viên chức của đơn v    

- Quán triệt tinh th n v  những nội dung cơ bản của Luật PCTN năm 

2018; Ngh  đ nh số 59/2019/NĐ-CP; Ngh  đ nh số 130/2020/NĐ-CP v  các văn 

bản tập trung tuyên truyền, phổ biến về c ng tác phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực năm 2025 đƣợc ban h nh  èo theo Kế hoạch số 03-KH-UBND ngày 

02/01/2025 của UBND tỉnh Sơn La liên quan đến c ng tác phòng, chống tham 

nhũng tiêu cực.  

2. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN, TC phải bám sát chủ trƣơng, 

đƣờng lối của Đảng v  ch nh sách, pháp luật của Nh  nƣớc về PCTN v  nội 

dung Kế hoạch số 03-KH-UBND ng y 02/01/2025 của UBND tỉnh Sơn La. 

- Việc PBGDPL về PCTN phải thực hiện có trọng t m, trọng điểm, tập 



trung triển  hai s u rộng bằng nhiều hình thức nhƣ triển  hai qua các cuộc họp 

đơn v , qua website đơn v , qua các trang mạng xã hội của trƣờng, đo n hội    

với các biện pháp thiết thực, hiệu quả, ph  hợp với t ng đối tƣợng v  phải đƣợc 

tiến h nh một cách thƣờng xuyên, liên t c v  đồng bộ nhằm gi p viên chức, 

ngƣời lao động của đơn v  v  học sinh, sinh viên hiểu biết v  chấp h nh nghiêm 

chỉnh pháp luật. 

 II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

 1. Thời gian: T  tháng 03/2025 đến tháng 12/2025. 

 2 Địa điểm: Triển khai thực hiện tại Phòng TCCB-CTHSSV 

 III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

TT Văn bản tuyên truyền 
Thời gian 

triển khai 

Hình thức tuyên 

truyền 

1 1  Luật Phòng, chống tham nhũng ng y 20/11/2018   

2  Ngh  đ nh số 59/2019/NĐ-CP ng y 01/7/2019 của 

Ch nh phủ quy đ nh chi tiết một số điều v  biện pháp 

thi h nh Luật Phòng, chống tham nhũng   

3  Ngh  đ nh số 130/2020/NĐ-CP ng y 30/10/2020 của 

Ch nh phủ về  iểm soát t i sản, thu nhập của ngƣời có 

chức v , quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn v    

4  Chỉ th  số 33-CT/TW ng y 03/01/2014 của Bộ 

Ch nh tr  về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với 

việc  ê  hai v   iểm soát việc  ê  hai t i sản   

5  Bộ luật  ình sự năm 2015; Luật s a đổi, bổ sung 

một số điều của Bộ luật  ình sự năm 2015. 

3/2025 - Họp đơn v  

- Website đơn v  

- Nền tảng Zalo 

của đơn v  

- Facebook 

trƣờng 

2 6  Th ng tƣ liên t ch số 03/2018/TTLT-VKSNDTC-

BCA-BQP-TTCP ng y 18/10/2018 giữa Viện  iểm sát 

nh n d n tối cao, Bộ C ng an, Bộ Quốc phòng v  

Thanh tra Ch nh phủ, quy đ nh về phối hợp giữa Cơ 

quan điều tra, Viện  iểm sát, Cơ quan thanh tra trong 

việc trao đổi th ng tin về tội phạm v  giải quyết  iến 

ngh   hởi tố đƣợc phát hiện th ng qua hoạt động thanh 

tra. 

7  Chỉ th  số 12/CT-TTg ng y 28/4/2016 của Thủ 

tƣớng Ch nh phủ về tăng cƣờng c ng tác phát hiện, x  

l  v  việc, v  án tham nhũng   

8  Ngh  quyết số 25/NQ-CP ng y 08/02/2017 của 

Ch nh phủ Ban h nh Chƣơng trình h nh động của 

Ch nh phủ triển  hai Ngh  quyết  ội ngh  l n thứ tƣ 

Ban Chấp h nh Trung ƣơng Đảng  hóa X   về tăng 

cƣờng x y dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn ch n, đ y l i 

sự suy thoái về tƣ tƣởng ch nh tr , đạo đức, lối sống, 

những biểu hiện  tự di n biến ,  tự chuyển hóa  trong 

nội bộ   

9. Chỉ th  số 20/CT-TTg ng y 17/5/2017 của Thủ 

tƣớng Ch nh phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh 

tra,  iểm tra đối với doanh nghiệp  

4/2025 - Website đơn v  

- Nền tảng Zalo 

của đơn v  

- Facebook 

trƣờng 

3 10  Chỉ th  số 10/CT-TTg ng y 22/4/2019 của Thủ 

tƣớng Ch nh phủ về việc tăng cƣờng x  l , ngăn ch n 

5/2025 - Họp đơn v  

- Website đơn v  



có hiệu quả tình trạng nhũng nhi u, g y phiền h  cho 

ngƣời d n, doanh nghiệp trong giải quyết c ng việc   

11  Chỉ th  số 50-CT/TW ng y 07/12/2015 của Bộ 

Ch nh tr  về tăng cƣờng sự lãnh đạo của đảng đối với 

c ng tác phát hiện, x  l  v  việc, v  án tham nhũng   

12  Kết luận số 05-KL/TW ng y 03/6/2021 của Ban B  

thƣ về tiếp t c thực hiện Chỉ th  số 50-CT/TW ng y 

07/12/2015 của Bộ Ch nh tr  về tăng cƣờng sự lãnh 

đạo của Đảng đối với c ng tác phát hiện, x  l  v  việc, 

v  án tham nhũng   

13  Kết luận số 10-KL/TW ng y 26/12/2016 của Bộ 

Ch nh tr  về việc tiếp t c thực hiện Ngh  quyết Trung 

ƣơng 3  hóa X về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng 

đối với c ng tác phòng, chống tham nhũng, lãng ph    

14  Chỉ th  số 27-CT/TW ng y 10/01/2019 của Bộ 

Ch nh tr  về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với 

c ng tác bảo vệ ngƣời phát hiện, tố giác, ngƣời đấu 

tranh chống tham nhũng, lãng ph , tiêu cực   

- Nền tảng Zalo 

của đơn v  

- Facebook 

trƣờng 

4 15. Chỉ th  số 04-CT/TW ngỳ 02/6/2021của Ban B  

thƣ về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với c ng 

tác thu hồi t i sản b  thất thoát, chiếm đoạt trong các 

v  án hình sự về tham nhũng,  inh tế  

16  Kết luận số 12-KL/TW ng y 06/4/2022 của Bộ 

Ch nh tr  về tiếp t c tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng 

đối với c ng tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.  

17  Ngh  quyết 27-NQ/TW ng y 09/11/2022 của Ban 

Chấp h nh Trung ƣơng về tiếp t c x y dựng v  ho n 

thiện Nh  nƣớc pháp quyền xã hội chủ ngh a Việt Nam 

trong giai đoạn mới   

18  Quy đ nh số 37-QĐ/TW ng y 25/10/2021 của Ban 

Chấp h nh Trung ƣơng  hóa X    về những điều đảng 

viên  h ng đƣợc l m   

19  Kế hoạch số 09-K /TU ng y 04/02/2016 của Ban 

Thƣờng v  Tỉnh ủy về tăng cƣờng sự lãnh đạo của 

Đảng đối với c ng tác phát hiện, x  l  v  việc, v  án 

tham nhũng   

20  Kế hoạch số 32-K /TU ng y 17/11/2016 của Ban 

Thƣờng v  Tỉnh ủy về phát huy ƣu điểm,  h c ph c 

hạn chế,  huyết điểm trong c ng tác lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện thanh tra v  việc; phát hiện,  hởi tố, điều tra, 

truy tố, x t x  các v  án tham nhũng, án  inh tế 

nghiêm trọng, phức tạp, dƣ luận xã hội quan t m  

6/2025 - Website đơn v  

- Nền tảng Zalo 

của đơn v  

- Facebook 

trƣờng 

5 21. Quyết đ nh 349-QĐ/TU ng y 17/3/2022 của Ban 

Thƣờng v  Tỉnh ủy về trách nhiệm v  xem x t trách 

nhiệm đối với ngƣời đứng đ u, cấp phó của ngƣời 

đứng đ u cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn v  trong thực 

hiện chức trách, nhiệm v  đƣợc giao   

22  Kế hoạch số 51-K /TU ng y 01/5/2017 của Ban 

Thƣờng v  Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-

KL/TW ng y 26/12/2016 của Bộ Ch nh tr  về việc tiếp 

t c thực hiện Ngh  quyết Trung ƣơng 3  hóa X về tăng 

cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với c ng tác phòng, 

7/2025 - Website đơn v  

- Nền tảng Zalo 

của đơn v  

- Facebook 

trƣờng 



chống tham nhũng, lãng ph    

23  Kế hoạch số 96/K -UBND ng y 25/5/2017, số 

125/K -UBND ng y 14/7/2017 của UBND tỉnh về 

thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ng y 26/12/2016 của 

Bộ Ch nh tr  về việc tiếp t c thực hiện Ngh  quyết 

Trung ƣơng 3  hóa X về tăng cƣờng sự lãnh đạo của 

Đảng đối với c ng tác phòng, chống tham nhũng, lãng 

ph    

24  Quyết đ nh số 1672/QĐ-UBND ng y 02/7/2019 

của UBND tỉnh về Quy t c ứng x  của cán bộ, c ng 

chức, viên chức l m việc trong các cơ quan h nh 

ch nh, đơn v  sự nghiệp c ng lập  hi thi h nh nhiệm 

v , c ng v  v  trong quan hệ với doanh nghiệp, c ng 

d n   

25  Chỉ th  số 26/CT-TTg ng y 05/9/2016 của Thủ 

tƣớng Ch nh phủ về tăng cƣờng    luật,    cƣơng 

trong các cơ quan h nh ch nh nh  nƣớc các cấp  

6 26  Kế hoạch số 50-K /TU ng y 28/7/2021 của Ban 

Thƣờng v  Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 05-

KL/TW ng y 3/6/2021 của Ban B  thƣ về tiếp t c thực 

hiện Chỉ th  50-CT/TW của Bộ Ch nh tr  trong c ng 

tác phát hiện, x  l  v  việc, v  án tham nhũng   

27  Kế hoạch số 52-K /TU ng y 29/7/2021 của Ban 

Thƣờng v  Tỉnh ủy về tăng cƣờng sự lãnh đạo của 

Đảng đối với c ng tác thu hồi t i sản b  thất thoát, 

chiếm đoạt trong các v  án hình sự về tham nhũng, 

 inh tế   

28  C ng văn số 2519, 2520/UBND-NC ng y 

13/8/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch 

số 50-K /TU ng y 28/7/2021, Kế hoạch số 52- 

K /TU ng y 29/7/2021 của Ban Thƣờng v  Tỉnh ủy   

29   ƣớng d n số 25-HD/BCĐTW ng y 01/8/2022 

của Ban Chỉ đạo Trung ƣơng về phòng chống tham 

nhũng, tiêu cực hƣớng d n một số nội dung về c ng 

tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực   

30  Quy đ nh 769-QĐ/TU ng y 18/10/2023 của Ban 

Thƣờng v  Tỉnh ủy về chỉ đạo đ nh hƣớng v  cung cấp 

th ng tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực.  

31  Quy đ nh số 114-QĐ/TW ng y 11/7/2023 của Bộ 

Ch nh tr  về  iểm soát quyền lực v  phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực trong c ng tác cán bộ  

8/2025 - Họp đơn v  

- Website đơn v  

- Nền tảng Zalo 

của đơn v  

- Facebook 

trƣờng 

7 32  Quy đ nh số 132-QĐ/TW ng y 27/10/2023 của Bộ 

Ch nh tr  về  iểm soát quyền lực phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, x t 

x , thi h nh án   

33  Quy đ nh số 131-QĐ/TW ng y 27/10/2023 của Bộ 

Ch nh tr  về  iểm soát quyền lực, phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực trong c ng tác  iểm tra, giám sát, thi 

h nh    luật đảng v  trong hoạt động thanh tra,  iểm 

toán   

34  Kế hoạch số 193-K /TU ng y 12/12/2023 của Ban 

9/2025 - Họp đơn v  

- Website đơn v  

- Nền tảng Zalo 

của đơn v  

- Facebook 

trƣờng 



Thƣờng v  Tỉnh ủy về thực hiện Quy đ nh số 131-

Q /TW ng y 27/10/2023 của Bộ Ch nh tr  về  iểm 

soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

trong c ng tác  iểm tra, giám sát, thi h nh    luật đảng 

v  trong hoạt động thanh tra,  iểm toán   

35  Kế hoạch số 262/K -UBND ng y 08/11/2023 của 

UBND tỉnh về tiếp t c thực hiện Chỉ th  số 10/CT-TTg 

ng y 22/4/2019 của Thủ tƣớng Ch nh phủ về việc tăng 

cƣờng x  l , ngăn ch n có hiệu quả tình trạng nhũng 

nhi u, g y phiền h  cho ngƣời d n, doanh nghiệp trong 

giải quyết c ng việc   

36  Quy đ nh số 429-QĐ/TU ng y 01/7/2022 của Ban 

Thƣờng v  Tỉnh ủy về đối thoại trực tiếp giữa ngƣời 

đứng đ u cấp ủy, ch nh quyền các cấp; ngƣời đứng đ u 

các sở, ban, ng nh cấp tỉnh với Nh n d n  

8 37  Chỉ th  số 36-CT/TU ng y 11/12/2023 của Ban 

Thƣờng v  Tỉnh ủy về tăng cƣờng v  n ng cao hiệu 

quả c ng tác tiếp c ng d n v  giải quyết  hiếu nại, tố 

cáo, bảo vệ ngƣời tố cáo   

38  Quy đ nh số 178-QĐ/TW ng y 27/6/2024 của Bộ 

Ch nh tr  về  iểm soát quyền lực v  phòng chống tham 

nhũng, tiêu cực trong c ng tác x y dựng pháp luật   

39  Kế hoạch số 241-K /TU ng y 24/7/2024 của Ban 

Thƣờng v  Tỉnh ủy về thực hiện Quy đ nh số 178-

QĐ/TW ng y 27/6/2024 của Bộ Ch nh tr  về  iểm soát 

quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong 

c ng tác x y dựng pháp luật   

40. Quyết đ nh số 714/QĐ-TTg ngày 26/7/2024 của 

Thủ tƣớng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Quy đ nh số 132-QĐ/TW ng y 27 tháng 10 

năm 2023 của Bộ Chính tr  về kiểm soát quyền lực, 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động 

điều tra, truy tố, xét x , thi hành án. 

10/2025 - Họp đơn v  

- Website đơn v  

- Nền tảng Zalo 

của đơn v  

- Facebook 

trƣờng 

9 41  Quy đ nh số 189-QĐ/TW ng y 08/10/2024 của Bộ 

Ch nh tr  quy đ nh về  iểm soát quyền lực, phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực trong quản l , s  d ng t i 

ch nh, t i sản c ng  

42  Kết luận 105/KL-TW ng y 04/12/2024 của Bộ 

Ch nh tr  về tiếp t c thực hiện Chỉ th  33-CT/TW ngày 

03/01/2014 của Bộ Ch nh tr  về tăng cƣờng sự lãnh 

đạo của Đảng đối với việc  ê  hai v   iểm soát việc  ê 

 hai t i sản  

43  Các  ết luận của Đồng ch  Tổng B  thƣ, Trƣởng 

Ban Chỉ đạo Trung ƣơng về phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo v  

Thƣờng trực Ban Chỉ đạo; các  ết luận văn bản chỉ 

đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực  

11/2025 - Họp đơn v  

- Website đơn v  

- Nền tảng Zalo 

của đơn v  

- Facebook 

trƣờng 
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 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Xây dựng kế hoạch thực hiện tuyên truyền, Cập nhật các văn bản trên 



website đơn v , mạng xã hội: Đ/c Phan Ph c Th nh 

2. Triển khai các nội dung tuyên truyền trong các cuộc họp đơn v : Ngô 

Trọng Thành. 

3. Báo cáo kết quả triển khai: Lãnh đạo phòng. 

Trên đ y l  Kế hoạch Triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật về 

công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025 của Phòng Tổ chức cán 

bộ - Công tác học sinh sinh viên. Yêu c u các viên chức của phòng nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (Báo cáo); 

- Các đơn v  thuộc trƣờng (phối hợp); 

- Lƣu: TC-HSSV 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Ngô Trọng Thành 

 


